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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Kim 

Các thẩm phán:Bà Trần Thị Quỳnh Châu 

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Hân – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Quang Vinh -  Kiểm sát viên  

Ngày 02 tháng 2 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 1524/DSPT ngày 16 tháng 

12 năm 2025 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà” do Bản án dân sự sơ thẩm số 

1169/2025/DS-ST ngày 30-9-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh bị kháng cáo; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/QĐXXPT-DS 

ngày 05 tháng 01 năm 2026, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Ngô Quang Đ, sinh năm 1985;(vắng mặt) 

Địa chỉ: Số A Đường số B, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị 

Thanh T, sinh năm 1992; (có mặt) 

Địa chỉ: 59/14 H, ấp P, xã P, Thành phố Hồ Chí Minh. (Theo Giấy ủy quyền 

lập ngày 30/12/2024) 

1. Bị đơn: Bà Lê Thị Tuyết M, sinh năm 1977; (vắng mặt) 

Địa chỉ: A H, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Võ Thị H, sinh năm 1947; (có 

mặt) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Quang%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2059/14%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20D%E1%BA%B9p,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C3%BA%20Trung,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%20%C4%90%C3%B4ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2059/14%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20D%E1%BA%B9p,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C3%BA%20Trung,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%20%C4%90%C3%B4ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2059/14%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20D%E1%BA%B9p,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C3%BA%20Trung,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%20%C4%90%C3%B4ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201947%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20166/5%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%2043,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


Địa chỉ: 1 đường H, khu phố D, phường T, thành phố Hồ Chí Minh. (Theo 

Giấy ủy quyền lập ngày 20/01/2026); 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Năng Q, 

sinh năm 1973 – Văn phòng L (có mặt).     

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm:  

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn là 

ông Ngô Quang Đ và người đại diện theo uỷ quyền là bà Nguyễn Thị Thanh T thống 

nhất trình bày: 

Ngày 27/5/2023, ông Ngô Quang Đ và bà Lê Thị Tuyết M có ký Hợp đồng 

thuê căn nhà 1 H, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là 166/5 H, khu 

phố B, phường T,Thành phố Hồ Chí Minh), thời hạn thuê là 05 năm, tính từ ngày 

01/7/2023 đến ngày 01/7/2028, mục đích thuê để kinh doanh. Theo nội dung hợp 

đồng, tại Điều 1 có thỏa thuận: “Trừ lại một phòng diện tích 32m² hiện đang có 

người thuê trong vòng 01 năm, đến hết ngày 01/7/2024. Sau ngày 01/7/2024 thì tôi 

có quyền sử dụng”. 

Tuy nhiên, sau ngày 01/7/2024, bà M không thực hiện việc bàn giao quyền sử 

dụng phần diện tích 32m² như cam kết. Mặc dù ông Đ đã nhiều lần trao đổi, gửi văn 

bản yêu cầu, trong đó có Thông báo ngày 17/12/2024 yêu cầu bà M thực hiện đúng 

cam kết, nhưng bà M không có phản hồi và không tiến hành bàn giao. Mặt khác, còn 

tiếp tục cho khách khác thuê lấy mức thu 4.000.000đ/tháng. Hành vi trên của bà M 

được cho là đã vi phạm nội dung thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng thuê nhà. 

Đến nay hợp đồng vẫn còn thời hạn, thì vào ngày 13/02/2025, bà M đã lấy lại 

nhà không cho thuê nữa, tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng đơn phương, không 

có sự đồng thuận từ phía ông Đ. Do đó, căn cứ điểm 5.2 về nghĩa vụ của bên cho 

thuê và Điều 7 về xử lý vi phạm hợp đồng (phải thông báo cho bên B ít nhất 60 

ngày). 

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 274.394.000 đồng ban đầu, ông Đ 

xin rút lại vì hai bên đã tự thỏa thuận, khắc phục xong. 

Về nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nhà, ông Đ cho rằng các khoản tiền thuê nhà 

trong các tháng 7, 8, 9 năm 2024 thực tế nguyên nhân vì bà M không bàn giao căn 

nhà còn thiếu mà tiếp tục cho bên thứ ba thuê với giá 4.000.000đ/tháng. Sau đó, hai 

bên có ngồi lại thỏa thuận với nhau vào tháng 10/2024 và ông Đ đã chuyển đủ số 

tiền là 17.000.000đ. Tiền thuê nhà tháng 10/2024 là 14.000.000đ và do không đạt 

được thỏa thuận tiếp theo trong tháng 11/2024 nên ông Đ đã tự chuyển 15.000.000đ.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20166/5%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%2043,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20N%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20T%C3%A2m%20Nguy%C3%AAn%20Lu%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Quang%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2059/14%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20D%E1%BA%B9p,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C3%BA%20Trung,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%20%C4%90%C3%B4ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Quang%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20166/5%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c


Nay nguyên đơn khởi kiện, thống nhất chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ký ngày 

27/5/2023. Yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà M hoàn trả số tiền đã đặt cọc thuê nhà 

là 75.000.000đ và bồi thường vi phạm hợp đồng với số tiền tương đương là 

75.000.000đd, tổng cộng là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) theo hợp 

đồng đã thỏa thuận do lỗi toàn bộ của bị đơn. 

- Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn bà Lê Thị Tuyết M và 

người đại diện theo uỷ quyền bà Nguyễn Thị T1 cùng thống nhất trình bày: 

Bị đơn thống nhất có ký kết hợp đồng thuê căn nhà 1 H, phường T, Thành phố 

Hồ Chí Minh (trước đây là 166/5 H, khu phố B, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh) 

vào ngày 27/5/2023, giá thuê nhà là 15.000.000đ/tháng, áp dụng từ ngày 01/7/2023. 

Sau khi bà M bàn giao phòng 32m² (hiện do anh H1 đang thuê) thì giá thuê nhà sẽ 

là 17.000.000đ/tháng. Tuy nhiên, do có lý do cá nhân giữa mẹ bà và người thuê (anh 

H1 đang thuê phòng 32 m2), nên bà M chưa thể bàn giao phòng này đúng hạn cho 

ông Đ mà đã thông báo miệng cho ông Đ biết. Dù vậy, bà M vẫn giữ nguyên giá 

thuê 15.000.000đ/tháng để đảm bảo quyền lợi cho bên thuê. 

Tuy nhiên, ông Đ không thanh toán đủ tiền thuê nhà vào 7,8,9/2024, chỉ 

13.000.000 đồng trong các tháng 7, 8, 9/2024. Đến tháng 10/2024, ông Đ chuyển 

17.000.000đ, tháng 11 chuyển 14.000.000đ, tháng 12 chuyển 15.000.000đ. Dù đã 

nhắc nhở nhiều lần nhưng ông Đ không thanh toán phần tiền nhà còn thiếu. Ngày 

13/01/2025, bà M gửi thông báo yêu cầu thanh toán các khoản còn thiếu trong vòng 

30 ngày, nếu không sẽ chấm dứt hợp đồng. Đến hạn, ông Đ vẫn không thực hiện 

nghĩa vụ nên ngày 13/02/2025, bà M lấy lại nhà, kết thúc hợp đồng thuê. 

Ngoài tiền thuê nhà, ông Đ còn chưa thanh toán tiền nước tháng 01/2025 là 

413.850đ và tiền điện tháng 02/2025 (nửa tháng đầu) là 1.259.734đ. Tổng tiền điện, 

nước còn nợ là 1.673.584đ. Bà M đã gửi hóa đơn qua tin nhắn Zalo ngày 19/02 và 

04/3/2025 nhưng không được thanh toán. Đồng thời, khi lấy lại nhà, bà M phát hiện 

ông Đ đã tự ý sửa chữa, cải tạo căn nhà mà không thông báo hay xin phép bên cho 

thuê theo quy định tại hợp đồng. Do đó, bà M yêu cầu ông Đ thanh toán các khoản 

sau: Tiền thuê nhà còn thiếu: 27.500.000đ; Tiền điện, nước: 1.673.584đ; Tổng cộng: 

29.173.584đ. 

Về việc không bàn giao phòng 32m² như cam kết trong hợp đồng, bà M cho 

rằng đã thông báo rõ ràng cho ông Đ về vướng mắc tài chính với người thuê cũ và 

ông Đ đã đồng ý. Tại phiên tòa hôm nay, ông Đ thống nhất hoàn trả tiền điện, nước 

và tiền thuê nhà cho bị đơn tổng cộng là 29.173.584đ, đề nghị Hội đồng xét xử ghi 

nhận. 

*Tại phiên tòa sơ thẩm: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20166/5%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20166/5%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c


- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh T có 

ý kiến như sau: 

+ Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền là 274.394.000đ (Hai trăm 

bảy mươi bốn triệu, ba trăm chín mươi bốn ngàn đồng) thì nguyên đơn xin được rút 

lại yêu cầu này do các bên đã tự thỏa thuận phương án giải quyết và đã khắc phục 

xong. 

+ Nguyên đơn đồng ý hoàn trả tiền thuê nhà còn thiếu cho bị đơn với tổng số 

tiền là 27.500.000đ (trong đó 22.500.000đ là tiền thuê nhà tháng 01/2025 và ½ tháng 

02/2025; 5.000.000đ là tiền thuê nhà chuyển khoản còn thiếu); Nguyên đơn đồng ý 

hoàn trả tiền điện, nước còn thiếu cho bị đơn với số tiền là 1.673.584đ. 

+ Giữ yêu cầu buộc bị đơn có nghĩa vụ hoàn trả số tiền đã đặt cọc thuê nhà là 

75.000.000đ và bồi thường vi phạm hợp đồng với số tiền tương đương là 

75.000.000đ, tổng cộng là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn bà Lê Thị Tuyết M, có ý 

kiến như sau: 

+ Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và không chấp nhận yêu cầu hoàn trả tiền 

đặt cọc và bồi thường do vi phạm hợp đồng thuê nhà do các bên đã thống nhất chấm 

dứt hợp đồng thuê nhà từ ngày 13/02/2025 dẫn đến các bên không còn quyền và 

nghĩa vụ gì liên quan đến hợp đồng này. 

+ Trường hợp nguyên đơn đồng ý hòa giải thì bị đơn không yêu cầu nguyên 

đơn trả lại số tiền 29.173.584đ và đồng ý hoàn trả lại 75.000.000đ tiền đặt cọc thuê 

nhà cho nguyên đơn. 

- Bà Nguyễn Thị T1 là đại diện theo ủy quyền của bị đơn; Bà Lê Thị Tuyết M 

là bị đơn: Thống nhất phần trình bày của Luật sư Nguyễn Năng Q và không có ý 

kiến bổ sung. 

Do các bên không thỏa thuận được với nhau nên Tòa án cấp sơ thẩm đã đưa 

vụ án ra xét xử. 

Tại Bản án sơ thẩm số 1169/2025/DS-ST ngày 30-9-2025 của Tòa án nhân 

dân khu vực 4, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

1.1 Công nhận sự thỏa thuận của ông Ngô Quang Đ và bà Lê Thị Tuyết M về 

việc: Chấm dứt Hợp đồng thuê căn nhà số A H, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(trước đây là căn nhà số A H, Khu phố B, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí 

Minh) từ ngày 13/02/2024. 

1.2 Buộc bà Lê Thị Tuyết M phải trả cho ông Ngô Quang Đ số tiền đã đặt cọc 

là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng) và bồi thường 75.000.0000đ (Bảy 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2059/14%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20D%E1%BA%B9p,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C3%BA%20Trung,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%20%C4%90%C3%B4ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20N%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Quang%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20166/5%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20166/5%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20Qu%E1%BA%ADn%207,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20166/5%20Hu%E1%BB%B3nh%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1t,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20Qu%E1%BA%ADn%207,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Quang%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


mươi lăm triệu đồng) do vi phạm hợp đồng. Tổng số tiền bà Lê Thị Tuyết M phải 

trả là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). 

1.3 Ghi nhận sự tự nguyện của ông Ngô Quang Đ về việc trả tiền điện, nước 

và tiền thuê nhà còn thiếu cho bà Lê Thị Tuyết M với số tiền là 29.173.584 đồng 

(Hai mươi chín triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn đồng). 

1.4 Khấu trừ số tiền 29.173.584 đồng mà ông Ngô Quang Đ tự nguyện trả vào 

số tiền 150.000.000 đồng mà bà Lê Thị Tuyết M phải có nghĩa vụ trả thì bà Lê Thị 

Tuyết M còn phải trả cho ông Ngô Quang Đ số tiền 120.826.416 đồng (Một trăm 

hai mươi triệu, tám trăm hai mươi sáu ngàn, bốn trăm mười sáu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án chưa thi hành xong khoản tiền nêu trên thì còn phải chịu khoản tiền 

lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án, cho đến khi thi hành án 

xong. 

1.5 Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của nguyên đơn về bồi thường thiệt hại với 

số tiền là 274.394.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm chín mươi bốn 

ngàn đồng) 

2. Về chi phí tố tụng khác: Bà Lê Thị Tuyết M có nghĩa vụ hoàn trả 2.000.000 

đồng (Hai triệu đồng) chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ cho ông Ngô Quang Đ. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

- Bà Lê Thị Tuyết M phải chịu án phí là 6.041.321 đồng (Sáu triệu, không 

trăm bốn mươi mốt ngàn, ba trăm hai mươi mốt đồng). 

- H2 lại cho ông Ngô Quang Đ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 10.487.880 

đồng (Mười triệu, bốn trăm tám mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi đồng) theo Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0075399 ngày 27/02/2025 của Chi cục Thi 

hành án dân sự Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. (nay là Phòng Thi hành án dân 

sự khu vực 4, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo, quyền thi hành bản 

án theo quy định pháp luật. 

Sau khi Bản án sơ thẩm đã tuyên, bị đơn bà Lê Thị Tuyết M kháng cáo, yêu 

cầu sửa toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

*Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị đơn có người đại diện theo ủy quyền trình bày yêu cầu kháng cáo, đề nghị 

sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hoặc nếu thỏa 

thuận thì bên bà M đồng ý trả lại tiền cọc 75.000.000 đồng cho ông Đ. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Quang%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Quang%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2023,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20126%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20L%C3%A0i,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c


-Nguyên đơn không đồng ý yêu cầu kháng cáo. Đề nghị giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan 

điểm: 

Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc 

thẩm:  Giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Các đương sự được đảm bảo thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo qui 

định của pháp luật. 

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 1169/2025/DS-ST ngày 

30-9-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét, thẩm tra và kết quả tranh tụng tại phiên 

tòa, ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về thời hạn kháng cáo: Bị đơn bà Lê Thị Tuyết M có đơn kháng cáo trong thời hạn và đã nộp tạm ứng án phí phúc 

thẩm theo quy định tại Điều 273,276 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[1.2]Về thẩm quyền giải quyết vụ án và tư cách tham gia tố tụng của đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm xác định đúng 

quy định. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị đơn kháng cáo cho rằng, nguyên đơn vi 

phạm trước, do không thanh toán đầy đủ số tiền thuê nhà liên tục trong 03 tháng là 

tháng 7,8,9 năm 2024 nên bà M mới chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn. Tuy 

nhiên, bà H là mẹ ruột bà M cũng là người đại diện cho bà M thừa nhận sau ngày 

01/7/2024 bà M vẫn chưa thực hiện bàn giao căn phòng 32m2 cho bên thuê ông Đ vì 

lý do có trục trặc với người thuê cũ nên không bàn giao cho ông Đ như hợp đồng 

thỏa thuận. Nhưng bà M cũng có thông báo miệng cho ông Đ biết và được ông Đ 

đồng ý. Vậy nên bà M không có lỗi nên không đồng ý bồi thường tiền cọc như thỏa 

thuận.  

Phía ông Đ là bên thuê nhà có người đại diện không đồng ý lời khai của bị đơn. Ông Đ xác định, do bà M từ ngày 

01/7/2024 không giao căn phòng diện tích 32 m2 như thỏa thuận, nên ông Đ tự trừ lại phần này, không có đưa đúng, đủ số tiền 

thuê nhà. Nhưng sau đó các tháng sau ông Đ đã giao đủ cho bà M, tuy nhiên bà M vẫn không bàn giao căn phòng nêu trên mà lấy 

lại nhà, tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong khi ông Đ đã bỏ công sức ra sửa chữa nhà cửa, ảnh hưởng đến công việc làm 

ăn của ông Đ, vậy lỗi hoàn toàn của bị đơn. 
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[2.2] Bà M kháng cáo cũng thừa nhận có việc vi phạm về việc bàn giao căn phòng 32 m2, nhưng không có chứng cứ nào 

chứng minh có sự thỏa thuận mới về việc không bàn giao này. Bên nguyên đơn cũng không thừa nhận có việc thỏa thuận đó. Nên 

bà M tự ý lấy lại nhà và chấm dứt hợp đồng trước hạn là bên bà M vi phạm sự thỏa thuận hợp đồng. Căn cứ theo điểm 7 khoản 5.2 

Điều 5 của Hợp đồng thuê nhà thì:“Trong trường hợp bên A muốn lấy lại nhà trước thời hạn hợp đồng thì phải báo trước bên B ít 

nhất 60 ngày (02 tháng) và đồng thời bồi thường gấp đôi tiền cọc cho thuê nhà như quy định tại hợp đồng này là 150.000.000 

đồng”. Bà H đại diện cho bà M cũng thừa nhận bên bà M là chấm dứt trước hạn.  

Bên nguyên đơn cũng xác định rằng, trong hợp đồng tại Điều 5 có thỏa thuận nếu bên thuê chấm dứt hợp đồng trước hạn 

thì bên thuê bị mất hoàn toàn tiền cọc. Sự thỏa thuận này đảm bảo cho hai bên ràng buộc việc thực hiện đến cuối hợp đồng, cũng 

là sòng phẳng, ngang bằng về quyền lợi, bên thuê không thuê thì mất toàn bộ tiền cọc, bên cho thuê tự ý lấy lại nhà thì phải bồi 

thường. Căn cứ vào sự thỏa thuận này, bên bà M tự ý chấm dứt lấy lại nhà là vi phạm thỏa thuận, là lỗi của bên bà M nên phải chịu 

bồi thường như hợp đồng đã ký kết. 

Xét thấy, hợp đồng các bên ký kết là tự nguyện không vi phạm pháp luật, quá 

trình thực hiện hợp đồng bà M lấy lại nhà và tự ý chấm dứt hợp đồng trước. Nhưng 

bên bà M không có chứng cứ gì chứng minh rằng việc chấm dứt hợp đồng này hoàn 

toàn lỗi của bên thuê là ông Đ. Đồng thời, việc chấm dứt không bị ảnh hưởng đến 

Điều 7 như hợp đồng đã thỏa thuận. Vì vậy, việc ông Đ khởi kiện là có căn cứ, Tòa 

án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu là đúng quy định.  

Bà H đại diện cho bà M cùng luật sư trình bày, do ông Đ trả không đầy đủ số 

tiền thuê nhà mỗi tháng, liên tục trong 03 tháng nên bà M mới tự ý chấm dứt hợp 

đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng không có quy định này, bà M có quyền yêu cầu 

ông Đ trả đủ tiền, hơn nữa bà M cũng có lỗi khi không giao đủ diện tích nhà cho 

thuê. Khi giải quyết vụ án phía ông Đ đồng ý trả đủ số tiền còn thiếu, kể cả tiền điện 

nước 29.173.584 đồng nên cấp sơ thẩm ghi nhận là có căn cứ. 

[2.3]Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H đại diện của bà M đồng ý trả lại ông Đ số 

tiền cọc là 75.000.000 đồng và đề nghị ông Đ bỏ số tiền bồi thường, còn bên bà M 

bỏ số tiền 29.173.584 đồng, nhưng đề nghị này bên ông Đ không chấp nhận. Ngoài 

lời đề nghị này, bên bà M không còn chứng cứ, lời trình bày nào khác nên không có 

cơ sở chấp nhận kháng cáo của bà M. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Do Bản án sơ thẩm tuyên có phần chưa chính xác nên cần điều chỉnh câu, chữ 

cho phù hợp. 

[3] Ý kiến đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với 

Hội đồng xét xử phúc thẩm cùng quan điểm nên được chấp nhận. 

[4] Án phí dân sự phúc thẩm: Bị đơn bà Lê Thị Tuyết M kháng cáo nhưng bị bác yêu cầu nên phải chịu là 300.000 đồng 

án phí dân sự phúc thẩm.       

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 12 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Lê Thị Tuyết M. 

2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 1169/2025/DS-ST ngày 30-9-2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 4, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2.1 Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của ông Ngô Quang Đ và bà Lê Thị 

Tuyết M về việc: Chấm dứt Hợp đồng thuê căn nhà số A H, phường T, Thành phố 

Hồ Chí Minh. (trước đây là căn nhà số A H, Khu phố B, phường T, Quận G, Thành 

phố Hồ Chí Minh) từ ngày 13/02/2024. 

2.2 Buộc bà Lê Thị Tuyết M phải trả cho ông Ngô Quang Đ số tiền đã đặt cọc 

là 75.000.000đ (Bảy mươi lăm triệu đồng) và bồi thường 75.000.0000đ (Bảy mươi 

lăm triệu đồng) do vi phạm hợp đồng. Tổng số tiền bà Lê Thị Tuyết M phải trả là 

150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). 

2.3 Ghi nhận sự tự nguyện của ông Ngô Quang Đ về việc trả tiền điện, nước 

và tiền thuê nhà còn thiếu cho bà Lê Thị Tuyết M với số tiền là 29.173.584đ (Hai 

mươi chín triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn đồng). 

2.4 Khấu trừ số tiền 29.173.584đ mà ông Ngô Quang Đ tự nguyện trả vào số 

tiền 150.000.000đ mà bà Lê Thị Tuyết M phải có nghĩa vụ trả thì bà Lê Thị Tuyết 

M còn phải trả cho ông Ngô Quang Đ số tiền 120.826.416đ (Một trăm hai mươi 

triệu, tám trăm hai mươi sáu ngàn, bốn trăm mười sáu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải 

thi hành án chưa thi hành xong khoản tiền nêu trên thì còn phải chịu khoản tiền lãi 

phát sinh theo mức lãi suất quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tương 

ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án, cho đến khi thi hành án xong số tiền. 

2.5 Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của nguyên đơn về bồi thường thiệt hại 

với số tiền là 274.394.000đ (Hai trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm chín mươi bốn 

ngàn đồng) 

2.6. Về chi phí tố tụng khác: Bà Lê Thị Tuyết M có nghĩa vụ hoàn trả 

2.000.000đ (Hai triệu đồng) chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ cho ông Ngô Quang 

Đ. 

2.7. Về án phí dân sự sơ thẩm:  
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- Bà Lê Thị Tuyết M phải chịu án phí là 6.041.321đ (Sáu triệu, không trăm 

bốn mươi mốt ngàn, ba trăm hai mươi mốt đồng). 

- H2 lại cho ông Ngô Quang Đ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 10.487.880đ 

(Mười triệu, bốn trăm tám mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi đồng) theo Biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0075399 ngày 27/02/2025 của Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu 

vực 4, Thành phố Hồ Chí Minh). 

3. Án phí dân sự phúc thẩm : Bị đơn bà Lê Thị Tuyết M phải chịu là 300.000 

đồng, được trừ vào tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp là 300.000 đồng theo biên 

lai thu tiền tạm ứng số 0027085 ngày 15/10/2025 của Thi hành án dân sự Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

4. Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện yêu 

cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b 

và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014).   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.    

Nơi nhận: 

- TAND Tối cao; 

- VKSND Tối cao; 

- VKSND TP. HCM; 

- TAND khu vực 4 TP.HCM; 

- Phòng THADS khu vực 4; 

- THADS TP.HCM; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

  

      Phạm Thị Kim 
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